
PHẦN II 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI LAYOUT PIVOT TABLE (TRONG BÁO 
CÁO PHÂN TÍCH), DASHBOARD, DASHBOARD PROMPT 

1. Hiển thị dữ liệu dạng Pivot Table trong báo cáo phân tích 

1.1 Khái niệm 
- Là một dạng hiển thị khác của dữ liệu. Mục đích cho việc thống kê số liệu theo các 
yêu cầu một cách trực quan. 

- Màn hình hiển thị dữ liệu nếu hiển thị theo dạng Pivot table 

  

- So sánh với  màn hình hiển thị nếu hiển thị theo dạng Table: 

 



 

1.2 Các bước tạo một báo cáo phân tích dạng pivot table 
Trình tự các bước như sau: 

- Chọn các cột muốn hiển thị và sắp xếp và tạo các lọc theo các điều kiện yêu cầu của 
báo cáo muốn hiển thị. 



 

- Hiển thị view Data dạng Pivot table trong Result Tab 

 

Chuyển sang màn hình pivot table như sau: 



 

Chuyển sang màn hình để điều chỉnh hiển thị Layout của Pivot Table: 

 

- Kết quả hiển thị một báo cáo dạng Pivot Table 



 

1.3 Cách tạo báo cáo phân tích dạng pivot có tính tổng theo nhóm 
- Enter edit Layout of Pivot table: 

 

Tùy vào yêu cầu view mà ta muốn hiển thị dòng Total tại đâu mà chọn Before, After, 
At the beginning, At the end. 

+Before:  



 

+ After:  



 

+ At the beginning: 



 

+ At the end:  



 

1.4 Hiển thị Duplicate của Mesaure column trong pivot table 
- Mục đích của việc này là để hiện thì một dạng thể hiện khác của số liệu so với một 
phạm vi tính toán. 

- Màn hình hiển thị như sau: 



 

- Chọn phạm vi tính toán theo % của số liệu:  

 

Chọn loại hiển thị Percent theo Row ta được kết quả như sau: 



 

1.5 Prompts trong báo cáo phân tích dạng pivot.  
- Thực hành làm bài tập  

2. Dashboard 

2.1 Định nghĩa 
- Bảng điện tử là một công cụ cho phép người dùng có thể tích hợp các thông tin lại 
với nhau tùy theo yêu cầu mục đích của người sử dụng.  

- Một bảng điện tử có thể có một hoặc nhiều trang (hiển thị dưới dạng cácTab).  

- Các trang có thể hiển thị một số thông tin mà người dùng có thể truy cập và mở 
chúng trên trình duyệt web, bao gồm các thông tin sau: 

+ Báo cáo phân tích. 

+ Cảnh báo 

+ Liên kết 

+ Hình ảnh 

+ Chữ 

+ Thư mục. 

- Tuy nhiên ở đây chú trọng vào phần báo cáo phân tích. 



2.2 Trình tự tạo một Dashboard đơn giản như sau: 
- Thứ tự các bước theo như thứ tự hình ảnh sau: 

 

Dialog hiển thị thông tin lưu báo cáo xuất hiện. 

 

Ghi chú:  

+ Quy ước của đặt tên không được có các ký tự đặc biệt. 



+ Descritpion:  

 

- Màn hình tạo mới của một Dashboard như sau: 

 

Trong đó có 3 thành phần chính:  

+ Dashboard Toolbar: thêm Page, xóa Page, Preview, Run, Save Dashboard và thiết 
lập một số thuộc tính của Dashboard.  

+ Dashboard Objects: các đối tượng được sử dụng trong một Dashboard. Các đối 
tượng này đã được liệt kê phía trên. 

+ Catalog: Các đối tượng đang được lưu trong Catalog( My folders hoặc Shared folder 
mà user được phép truy cập).  

+ Layout Pannel: chứa các đối tượng hiển thị trong một Page của Dashboard. 

+ Nút Tool trong Toolbar của Dashboard: cho phép người dùng setup các thuộc tính 
của một Dashboard 



 

- Để thêm Dashboard Objects hoặc các đối tượng khác trong Catalog vào Layout của 
Dashboard ta dùng thao tác kéo thả. 

Trong đó:  

+ Column dùng để căn chỉnh nội dung hiển thị của Dashboard. Trong một Dashboard 
Page có thể có chứa nhiều Columns.  

+ Section: nằm trong Column dùng để chứa các content của Dashboard như các Báo 
cáo phân tích (Analysis)… 

 



 

 

 

 



Màn hình hiển thị như sau:

 

- Để chạy báo cáo ta thực hiện lưu lại Dashboard:  sau đó nhấn nút  để 
chạy Dashboard ta được màn hình kết quả như sau:  



 

2.3 Chỉnh sửa Properties, Print của Dashboard  
- Thay đổi các thuộc tính của Properties của Dashboard 



 

Trong Properties ta có thể chỉnh sửa một số thuộc tính liên quan tới các Pages như:  

+ Page size: liên quan tới hiển thị nội dung của Page. 

+ Filter and Variable: thiết lập các filter hoặc các biến cho Dashboard. 

+ Dashboard Page: ẩn hoặc hiển thị hay xóa các Page, thay đổi tên của các Page hoặc 
thiết lập các Filter cho riêng từng Page. 

- Thiết lập các thuộc tính Print của Dashboard 

+ Dùng để thiết lập các thông số khi in hoặc khi xuất dữ liệu của Dashboard ra các 
định dạng. 



 

+ Chú ý thuộc tính: Print Rows:  

Visible: chỉ in phần dữ liệu đã hiển thị 

All: in/xuất toàn bộ dữ liệu.  

- Xuất dữ liệu của Dashboard ra Excel hoặc các định dạng khác. 

 

+ Export Current Page: chỉ xuất dữ liệu của Page hiện tại 



+ Export Entire Dashboard : xuất dữ liệu của toàn bộ Dashboard. 

3. Dashboard Prompt 

3.1 Định nghĩa: 
- Là một bộ lọc dùng để lọc dữ liêu của của một báo cáo phân tích và nó được dùng 
trong bảng điện tử. 

 - Dashboard Prompt được lưu trữ như một đối tượng độc lập ở trong Catalog(My 
Folder hoặc Shared Folder). Một Dashboard Prompt có thể được sử dụng cho nhiều 
Dashboard.  

 

 - So sánh Dashboard Prompt và Prompt Tab trong Báo cáo phân tích: 

 + Giống nhau: dùng để lọc dữ liệu của một báo cáo phân tích theo các điều 
kiện lọc 

 + Khác nhau:  

  ++ Prompt Tab trong Analysis chỉ được thiết lập giá trị một lần khi chạy 
báo cáo phân tích.  

  ++ Dashboard Prompt trong bảng điện tử có thể thay đổi bất kỳ giá trị 
bất kỳ khi nào mà không cần phải chạy Bảng điện tử.  

3.2 Các bước để tạo một Dashbard Prompt 
- Theo trình tự như hình ảnh phía dưới: 



 

- Chọn Subject Area: 

 



Màn hình tạo mới Dashboard Prompt như sau: 

 

- Các kiểu lọc dữ liệu của Dashboard Prompt gồm những loại sau: 

 

Trong đó:  

+ Column Prompt dùng để lọc theo các giá trị có sẵn trong Các Table của Subject 
Area đã chọn phía trên:  



  



 

+ Variable Prompt:  

 

 



3.3 Cách sử dụng Dashboard Prompt trong một Dashboard như thế nào 
- Kéo một Dashboard Prompt và một Dashoard, việc thay  đổi phạm vi(scope) ảnh 
hưởng cua một Dashboard Prompt trong một Page hoặc là trong toàn bộ Dashboard. 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


